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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI HÀ NỘI  

              

Bản án số: 360/2022/HS-PT 

Ngày: 19/5/2022 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI 
 

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Ngọc Hoa; 

Các Thẩm phán: Ông Hoàng Mạnh Hùng; 

          Ông Nguyễn Xuân Phách. 

Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Bà Phạm Nữ Quỳnh Trâm - Thư ký Tòa án 

nhân dân cấp cao tại Hà Nội 

Đại diện Viện kiểm sát nhân cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên tòa: Ông 

Nguyễn Văn Tuyến - Kiểm sát viên cao cấp. 

Ngày 19 tháng 5 năm 2022, tại Trụ sở, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội 

xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 278/2022/TLPT-HS ngày 14 

tháng 3 năm 2022 đối với bị cáo Lục Văn C phạm tội “Tổ chức cho người khác 

nhập cảnh trái phép” do có kháng cáo của bị cáo Lục Văn C đối với Bản án hình sự 

sơ thẩm số 13/2022/HSST ngày 20 tháng 01 năm 2022 của Tòa án nhân dân tỉnh 

Cao Bằng. 

* Bị cáo có kháng cáo: 

Lục Văn C, tên gọi khác: Không, sinh ngày 22 tháng 9 năm 1995 tại T K, 

Cao Bằng. Nơi ĐKHKTT và chỗ ở: xóm L G, xã C V, huyện T K, tỉnh Cao Bằng; 

nghề nghiệp: Làm ruộng; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Nùng; giới tính: Nam; 

tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Lục Văn B, sinh năm 1958 và bà 

Triệu Thị P, sinh năm 1963, vợ, con: Chưa có; tiền án, tiền sự: Không; bị áp dụng 

biện pháp ngăn chặn Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 30/8/2021. (Bị cáo đã 

chết ngày 23/3/2022) 

* Ngoài ra còn có 08 (Tám) bị cáo không kháng cáo và không bị kháng 

cáo,  kháng nghị: (Không triệu tập)  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và bản án sơ thẩm, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau:  
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Trong 03 ngày 19, 20, 21 tháng 6 năm 2021, Nông Hoàng H được một người 

đàn ông Trung Quốc thuê tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép 03 lần, H 

đồng ý và thuê Hà Văn Th; sau đó Th cùng Hứa Văn H1, Linh Văn N, Lục Văn D, 

Hứa Văn Kh thực hiện hành vi phạm tội cụ thể như sau: Ngày 19/6/2021, H thuê 

Th đưa 03 người xuất cảnh trái phép; Th cùng Linh Văn N, Lục Văn D, Hứa Văn 

H1 đến xóm Kéo Háng, xã C V đón 03 người và đưa đến mốc 816 thuộc địa phận 

xóm L G, xã C V, huyện T K giao cho người Trung Quốc, sau đó Th, N, D, H1 

được H trả cho mỗi người 1.500.000 đồng. Ngày 20/6/2021 H thuê Th đưa 03 

người xuất cảnh trái phép; Th cùng H1, N, D đưa 03 người đến mốc 816 và được H 

trả cho 8.000.000 đồng. Ngày 21/6/2021, H thuê Th đưa 04 người xuất cảnh trái 

phép, sau đó Th, H1, N, D, Kh cùng thực hiện hành vi phạm tội, đến khoảng 21 giờ 

45 phút cùng ngày khi N, H1 đang đón 04 người xuất cảnh trái phép thì bị tổ công 

tác Đồn Biên phòng Đàm Thủy phát hiện bắt quả tang, sau đó H, Th, D, Kh bị bắt 

khẩn cấp. 

Trước đó vào tháng 3, tháng 4 và tháng 5 năm 2021 Lục Văn C được một 

người Trung Quốc thuê 03 lần, mỗi lẫn đón 04 người Trung Quốc nhập cảnh trái 

phép vào Việt Nam qua mốc 816 với giá 1.000 CNY/người. Sau đó C thuê Hà Văn 

Th, Lục Văn Kh, Lục Văn P, Linh Văn Th1 cùng đi đón 03 lần, mỗi lần đón được 

04 người đi trót lọt sâu vào nội địa Việt Nam. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội 

C được hưởng lợi 18.000.000 đồng; Th, Kh, P, Th1 được hưởng lợi mỗi người 

6.000.000 đồng. 

Bản án Hình sự sơ thẩm số: 13/2022/HS-ST, ngày 20/01/2022 của Tòa án 

nhân dân tỉnh Cao Bằng đã tuyên bố:  

Bị cáo Lục Văn C phạm tội: “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”. 

Căn cứ vào điểm b khoản 2 Điều 348; điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51; 

Điều 38 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Lục Văn C 08 (Tám) năm tù. Thời hạn 

chấp hành án phạt tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án. 

Ngoài ra, Bản án sơ thẩm còn tuyên bố về tội danh, quyết định hình phạt đối 

với các bị cáo khác trong vụ án, xử lý vật chứng, án phí và tuyên quyền kháng cáo 

của các bị cáo theo quy định. 

Ngày 28 tháng 01 năm 2022, bị cáo Lục Văn C có đơn kháng cáo bản án sơ 

thẩm, xin giảm nhẹ hình phạt. 

Tại cấp phúc thẩm: 

Ngày 16 tháng 5 năm 2022, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội nhận được 

Đơn báo tử của bố bị cáo Lục Văn C kèm theo Trích lục khai tử số 13/TLKT-BS 

ngày 21/4/2022 của Ủy ban nhân dân xã C V, huyện T K, tỉnh Cao Bằng có nội 

dung: “Họ và tên: Lục Văn C; sinh ngày 22/9/1995; giới tính: Nam; Dân tộc: Nùng 

…Đã chết vào hồi 04 giờ 00 phút ngày 23/3/2022; nơi chết: xóm L G, xã C V, huyện 
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T K, tỉnh Cao Bằng; đã được đăng ký khai tử tại: UBND xã C V ngày 05/4/2022” 

Đại diện Viện kiểm sát phát biểu quan điểm:  

Về thủ tục tố tụng: Những người tiến hành tố tụng thực hiện đúng quyền, 

nghĩa vụ theo quy định. 

Về nội dung kháng cáo: Quyết định của bản án sơ thẩm về tội danh, hình 

phạt và xử lý vật chứng, án phí hình sơ thẩm đối với bị cáo Lục Văn C là có căn 

cứ. Tuy nhiên, bị cáo Lục Văn C đã chết ngày 23/3/2022, do vậy, đề nghị Hội đồng 

xét xử căn cứ khoản 7 Điều 157, khoản 2 Điều 359 Bộ luật Tố tụng hình sự tuyên 

hủy một phần Bản án hình sự sơ thẩm về phần hình phạt 08 (Tám) năm tù đối với 

bị cáo C, hủy một phần tuyên xử lý vật chứng đối với số tiền truy thu 6.000.000đ 

(Sáu triệu đồng). Giữ nguyên án sơ thẩm phần tuyên tịch thu điện thoại thu giữ của 

bị cáo C và giữ nguyên phần truy thu số tiền 12.000.000đ (Mười hai triệu đồng) bị 

cáo đã nộp tại giai đoạn sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1] Về tố tụng: hành vi, quyết định tố tụng của các cơ quan tiến hành tố tụng 

cấp sơ thẩm đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ 

luật Tố tụng hình sự.  

[2] Về nội dung: Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đủ cơ 

sở xác định: Vào tháng 3, tháng 4 và tháng 5 năm 2021, Lục Văn C được một 

người Trung Quốc thuê 03 lần, mỗi lẫn đón 04 người Trung Quốc nhập cảnh trái 

phép vào Việt Nam qua mốc 816 với giá 1.000 CNY/người. Sau đó C thuê Hà Văn 

Th, Lục Văn Kh, Lục Văn P, Linh Văn Th1 cùng đi đón 03 lần, mỗi lần đón được 

04 người đi trót lọt sâu vào nội địa Việt Nam. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội 

C được hưởng lợi 18.000.000 đồng; Th, Kh, P, Th1 được hưởng lợi mỗi người 

6.000.000 đồng. 

[3] Với hành vi nêu trên và xem xét, đánh giá tính chất, mức độ nghiêm 

trọng của hành vi, nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, 

Bản án sơ thẩm đã căn cứ điểm b khoản 2 Điều 348; điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 

51; Điều 38 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Lục Văn C 08 (Tám) năm tù về tội 

“Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép” là có căn cứ, đúng quy định của 

pháp luật. 

[4] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Lục Văn C, Hội đồng 

xét xử xét thấy: Theo Trích lục khai tử số 13/TLKT-BS ngày 21/4/2022 của Ủy ban 
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nhân dân xã C V, huyện T K, tỉnh Cao Bằng thì Bị cáo Lục Văn C đã chết ngày 

23/3/2022. 

[5] Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 355, khoản 2 Điều 359, khoản 7 Điều 157 

của Bộ luật Tố tụng hình sự, Hội đồng xét xử hủy một phần quyết định của Bản án 

sơ thẩm và đình chỉ vụ án đối với bị cáo Lục Văn C về phần hình phạt, án phí hình 

sự sơ thẩm và giải quyết về xử lý vật chứng theo quy định đối với bị cáo Lục Văn 

C.  

[6] Bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

1. Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 355, khoản 2 Điều 359, khoản 7 Điều 157 của 

Bộ luật Tố tụng hình sự 

Hủy một phần quyết định của Bản án hình sự sơ thẩm số: 13/2022/HS-ST, 

ngày 20/01/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng và đình chỉ vụ án đối với bị 

cáo Lục Văn C về các nội dung sau: 

- Hủy phần xử phạt bị cáo Lục Văn C 08 (Tám) năm tù về tội “Tổ chức cho 

người khác nhập cảnh trái phép”  

- Vật chứng: Hủy việc truy thu số tiền do bị cáo Lục Văn C phạm tội mà có 

để nộp vào ngân sách nhà nước đối với số tiền bị cáo còn phải nộp tiếp 6.000.000đ 

(Sáu triệu đồng).  

- Hủy quyết định về án phí hình sự sơ thẩm bị cáo Lục Văn C phải chịu 

200.000 đồng để nộp ngân sách Nhà nước. 

2. Bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm 

3. Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

4. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 

- VKSND cấp cao tại Hà Nội; 

- VKSND tỉnh Cao Bằng; 

- Công an tỉnh Cao Bằng; 

- Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng; 

- Bị cáo Lục Văn C (Qua bố là Lục Văn B; địa 

chỉ: xóm L G, xã C V, huyện T K, tỉnh Cao Bằng) 

- Cục thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng; 

- Lưu hồ sơ vụ án, HCTP. 

 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Hoa 
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